
Biểu số 
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TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ 

TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN 

VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

Kỳ báo cáo: Năm 2022 

(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/3/2022) 
___________ 

- Đơn vị báo cáo: 

+ UBND xã Giang Hải 

- Đơn vị nhận báo cáo: 

+ UBND huyện Phú Lộc. 

+ UBND tỉnh TT Huế. 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC. 

 

STT 
Lĩnh vực giải 

quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 
Quá hạn Tổng số 

Trong 

hạn 
Quá hạn 

Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, 

dịch vụ 

bưu 

chính 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+(9) 

+(10) 
(8) (9) (10) (11)=(12)+(13) (12) (13) 

1 Bảo trợ xã hội 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 

2 Bảo trợ xã hội 

(Cấp huyện) 
36 0 36 0 36 35 0 0 1 1 0 

3 Chứng thực 
112 86 26 0 112 23 89 0 0 0 0 

4 Đất đai 
1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

5 Đất đai (Cấp 

huyện) 
35 0 35 0 35 26 0 0 9 9 0 

6 Hộ tịch 
155 152 3 0 155 132 23 0 0 0 0 



7 Thi đua - Khen 

thưởng 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 TTHC liên thông 

lĩnh vực Người có 

công (Cấp huyện) 

12 0 12 0 12 11 0 0 1 1 0 

9 Khiếu nại, tố cáo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Nuôi con nuôi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Văn hóa-thể thao 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Việc làm (cấp 

huyện) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TỔNG CỘNG 353 240 113 0 339 227 112 0 14 14 0 
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